
Hướng dẫn tạo Mã nhận 
dạng nhà sản xuất (MID)

Mã MID là một trong những thông tin bắt buộc để thông quan nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mã này được sử dụng thay thế cho tên đầy đủ và địa chỉ của nhà 
sản xuất, người vận chuyển hoặc người xuất khẩu và được yêu cầu để nhập hải quan Hoa Kỳ đối với một số lô hàng nhất định. Mã MID được xây dựng 
đúng cách phải được hiển thị trên hóa đơn thương mại để thông quan nhập khẩu một số lô hàng nhất định.

Mã MID được sử dụng trên giấy tờ xuất trình cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và người nhận hàng.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người gửi hàng cung cấp mã MID cho các lô hàng sử dụng cho mục đích thương mại như sau:

i.    Tất cả các lô hàng dưới 800 đô la có chứa các sản phẩm dệt may cần MID, ngoại trừ (ii) bên dưới. Tất cả các mặt hàng khác dưới 800 đô la không cần MID.
•    Mã HS của các sản phẩm dệt may cần thông tin mã MID có thể được tìm thấy tại đây. 

ii.   Các lô hàng chứa hàng dệt may và quần áo có giá dưới 250 đô la sẽ không cần MID nếu lô hàng đáp ứng tiêu chí lô hàng sử dụng cá nhân (phi thương mại).

iii.  Đối với các lô hàng dệt may sử dụng cá nhân (phi thương mại), có thể báo cáo người gửi hàng là nhà sản xuất nếu không có thông tin về nhà sản xuất thực tế.

Lưu ý: Mã HS cụ thể của hàng hóa/mặt hàng vẫn có thể yêu cầu mã MID ngay cả khi được coi là không bắt buộc ở trên. Mã HS của các sản phẩm dệt 
may cần thông tin mã MID có thể được tìm thấy tại đây.

i.    Bỏ qua tất cả các dấu câu, chẳng hạn như dấu phẩy, dấu chấm, dấu. 
ii.   Bỏ qua tất cả các chữ cái viết tắt một ký tự, chẳng hạn như chữ “S.” trong Thomas S. Delvaux Company. 
iii.  Bỏ qua các từ tiếng Anh “a”, “an”, “and”, “of”, “the”.
iv.  Trong trường hợp nhiều tên công ty và/hoặc địa chỉ xuất hiện trên hóa đơn, hãy sử dụng tên và địa chỉ liên quan đến trụ sở chính của công ty thay vì bộ phận, 

văn phòng.

Ví dụ:

More examples of some manufacturer names and addresses and their codes: 

SHEN LITU Co., LTD.,No. 135 Zhongnan Road, Changning District,
Shanghai, China

Tên và địa chỉ

20TH CENTURY TECHNOLOGIES 5 Ricardo Munoz, 
Suite 5880 Caracas, Venezuela

THE E.K. RODGERS COMPANIES One World Trade Center 
London, England SWLY 5HQ

N. MINAMI & CO.,LTD. 2-6, 8-Chome Isogami-Dori, 
Fukiai-Ku Kobe, Japan

Sử dụng 5880 thay vì 5 vì đây là số lớn 
nhất trong địa chỉ.

Bỏ qua yêu cầu về số nhà vì địa chỉ không 
có số.

Bỏ qua chữ cái đầu tiên "N." và kết hợp 2-6, 
8 thành một số cho phần 3.

Tên và địa chỉ

CNSHELIT135SHA

Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID)

Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID)

VE20TCEN5880CAR

GBEKRODLON

JPMINCO268KOB

Ghi chú

Tham khảo: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf

Quốc gia. 
Tối đa 2 ký tự.

1

2

Mã nhận dạng nhà sản xuất (MID) là gì?

FedEx gợi ý các đơn vị vận chuyển cung cấp MID cho loại sản phẩm nào?

Để tạo mã nhận dạng nhà sản xuất (mã MID), bạn cần đảm bảo nhà sản xuất đã cung cấp tên doanh nghiệp đầy đủ và địa chỉ bưu chính của họ. 
Khi đã có tất cả các thông tin chi tiết đó, bạn cần sắp xếp mã MID theo thứ tự sau:

3 Làm thế nào để tạo mã MID?

1 Tên nhà sản xuất.
Tối đa 6 ký tự.2 Dòng địa chỉ có Tên 

phố và/hoặc Số hộp. Tối 
đa 4 ký tự.

3 Thành phố. 
Tối đa 3 ký tự.4

i.   Đối với tên nhà sản xuất một từ, 
hãy lấy ba ký tự đầu tiên. 

ii.  Đối với tên nhà sản xuất có hai từ 
trở lên, hãy lấy ba chữ cái đầu tiên 
của mỗi từ trong hai từ đầu tiên. 

iii. Bỏ qua các từ phổ biến sau: 
“a”, “an”, “and”, “of”, “the”,  
và dấu câu.

i.   Lấy ba chữ cái đầu tiên của tên 
thành phố của nhà sản xuất. 
Vì vậy, mã đúng của Thượng 
Hải là: SHA.

i.   Xác định mã ISO gồm hai chữ 
cái của quốc gia. 

ii.  Đối với Trung Quốc, mã là CN.

i.   Lấy các chữ số cao nhất, tối đa 
bốn chữ số từ dòng địa chỉ 
và/hoặc số hộp.
 

ii.  Từ số 135 Đường Zhongchun, 
số có liên quan là 135.

Quy tắc chung để xây dựng mã nhà sản xuất:

•   Đối với SHEN LITU Co., LTD., 
kết quả là SHELIT

Mã quốc gia 
(tối đa 2 ký tự)

Tên nhà sản xuất 
(tối đa 6 ký tự)

Dòng địa chỉ
(tối đa 4 ký tự)

Thành phố
(tối đa 3 ký tự)

https://www.trade.gov/data-visualization/us-textile-and-apparel-correlation
https://www.trade.gov/data-visualization/us-textile-and-apparel-correlation
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf

